
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT  NAM
Đ ộc lập - T ự  do - Hạnh phúc

Số: 146/2013/TT-BTC  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2013

TH Ô N G  T Ư 
Quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản 

đối với các C ơ quan V iệt Nam ở  nư ớc ngoài

Căn cứ Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa X ã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở 
nước ngoài số 33/2009/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa X ã hội Chủ nghĩa 
Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2005 của 
Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại 
cơ quan Việt Nam ở nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 48/2012/NĐ-CP ngày 4 tháng 6 năm 2012 của Chính 
phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23 tháng 
12 năm 2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức 
công tác nhiệm kỳ tại Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài 
chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính Sự nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy  định chế  độ quản lý tài
chính, tài sản đối với các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài:

CH Ư Ơ N G  I 
QUY Đ ỊN H  CH UNG

Điều 1. Phạm  vi áp dụng

1. Thông tư này quy định chế độ quản lý tài chính đối với các cơ quan Việt 
Nam ở nước ngoài; quản lý thu, chi NSNN; tiêu chuẩn, chế độ, định mức chi tiêu và
quản lý tài sản đối với cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.



2. Các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài quy định tại Thông tư này bao gồm:

a) Các cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước 
ngoài thực hiện chức năng đại diện chính thức của Nhà nước Việt Nam trong quan 
hệ với quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế theo quy định của Luật Cơ quan đại 
diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (gọi tắt là Cơ quan 
đại diện).

b) Các cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài không thuộc cơ cấu tổ chức 
của Cơ quan đại diện do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở Trung ương, 
hoặc do ủ y  ban nhân dân các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương thành lập 
hưởng kinh phí từ ngân sách Nhà nước cấp hoặc từ nguồn thu của ngân sách Nhà 
nước được giữ lại để chi theo quy định của pháp luật hiện hành.

C H Ư Ơ NG  II 
QUY ĐỊNH  CỤ TH Ể 

Điều 2. Tổ chức thu, nộp ngân sách Nhà nước

1. Thu phí và lệ phí lãnh sự:

Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài quản lý việc thu, nộp và sử dụng các nguồn 
thu theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp quản lý 
và sử dụng phí và lệ phí lãnh sự áp dụng tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ 
quan đại diện lãnh sự và các Cơ quan khác ở nước ngoài.

2. Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật:

Các khoản thu khác phát sinh tại Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được quản 
lý thu, nộp và sử dụng như sau:

a) Đối với các khoản thu hoàn thuế VAT: Các Cơ quan Việt Nam ở nước 
ngoài được sử dụng 100% để hoàn trả kinh phí cơ quan, hạch toán giảm chi các 
mục chi tương ứng.

b) Đối với thu lãi tiền gửi ngân hàng; thu từ các tổ chức, cá nhân bồi thường 
khi tài sản của cơ quan bị thiệt hại: Nộp 100% vào Quỹ tạm giữ ngân sách Nhà 
nước tại Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

c) Đối với các khoản thu hoạt động dịch vụ nhà khách, phòng trọ, cho thuê 
nhà có thời hạn đối với các tổ chức, cá nhân: số tiền thu được sau khi trừ các khoản 
chi phí phát sinh phục vụ trực tiếp cho các hoạt động thu, nếu còn chênh lệch thư
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lớn hơn chi nộp toàn bộ vào Quỹ Tạm giữ ngân sách Nhà nước tại Cơ quan Việt 
Nam ở nước ngoài.

d) Đối với các khoản tiền tài trợ các hoạt động, sự kiện của Cơ quan Việt 
Nam ở nước ngoài của các tổ chức cá nhân: Sau khi thực hiện chi theo các cam kết 
tài trợ (nếu có) hoặc các hoạt động, sự kiện được tài trợ, phần kinh phí còn dư (nếu 
có) nộp vào Quỹ Tạm giữ ngân sách Nhà nước tại Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

3. Tiền thu được từ thanh lý tài sản (sau khi đã trừ đi các khoản chi phí phục 
vụ thanh lý) được nộp vào Quỹ Tạm giữ ngân sách Nhà nước tại các Cơ quan Việt 
Nam ở nước ngoài. Đối với các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài trực thuộc cơ 
quan chủ quản trong nước là đơn vị sự nghiệp công lập, thì tiền thu thanh lý tài sản 
(sau khi đã trừ chi phí thanh lý) được để lại sử dụng theo quy định tại Nghị định số 
43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, 
tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính 
đối với đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 7 1/2006/TT-BTC ngày 9 tháng 8 
năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP 
ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ và các văn bản được sửa đổi, bổ sung 
(nếu có).

4. Việc quản lý Quỹ Tạm giữ ngân sách Nhà nước tại các Cơ quan đại diện 
Việt Nam ở nước ngoài được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 29/2000/TT- 
BTC ngày 24 tháng 4 năm 2000 của Bộ Tài chính về quản lý Quỹ tạm giữ của ngân 
sách Nhà nước tại các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài và văn bản được sửa đổi, 
bổ sung (nếu có).

Điều 3. Chi đầu tư xây dựng, mua sắm  trụ sở, nhà ở  của Cơ quan Việt 
Nam ở nước ngoài

1. Đối với các dự án đầu tư xây dựng trụ sở, nhà ở của các Cơ quan Việt 
Nam ở nước ngoài thực hiện và quản lý theo quy định tại Quyết định số 
02/2008/QĐ-TTg ngày 7 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban 
hành quy chế quản lý các dự án đầu tư xây dựng của các Cơ quan Việt Nam ở nước 
ngoài; Quyết định số 602/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, nhà ở của các Cơ quan 
Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài và các văn 
bản sửa đổi bổ sung nếu có; Thông tư số 03/2008/TT-BNG ngày 24 tháng 12 năm 
2008 của Bộ Ngoại giao về hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý các dự án đầu tư 
xây dựng của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan khác 
của Việt Nam ở nước ngoài; Thông tư số 120/2008/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 
2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án
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đầu tư xây dựng của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan 
khác của Việt Nam ở nước ngoài.

2. Đối với các dự án đầu tư mua sắm trụ sở, nhà ở của các Cơ quan Việt Nam 
ở nước ngoài thực hiện theo quy định tại Nghị định số 23/2010/NĐ-CP ngày 12 
tháng 03 năm 2010 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 
của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, Quyết định số 02/2008/QĐ-TTg ngày 7 tháng 
01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý các dự 
án đầu tư xây dựng của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cơ 
quan khác của Việt Nam ở nước ngoài, Quyết định số 08/2012/QĐ-TTg ngày 8 
tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định 
mức và chế độ quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, nhà ở 
của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài và văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bố 
sung (nếu có).

Điều 4. Nguồn kinh phí hoạt động của Cơ quan V iệt Nam  ở nước ngoài

Kinh phí hoạt động của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được bố trí từ các 
nguồn:

1. Ngân sách nhà nước cấp nhằm đảm bảo các hoạt động thường xuyên, hoạt 
động nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao của Cơ quan Việt Nam ở nước 
ngoài.

2. Các khoản thu phí và lệ phí, các khoản thu hợp pháp khác được để lại theo 
quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5. C ơ chế quản lý kinh phí hoạt động của Cơ quan Việt Nam ở 
nước ngoài

Dự toán kinh phí được cấp có thẩm quyền giao trong năm đối với Cơ quan 
Việt Nam ở nước ngoài là hạn mức chi tối đa nhằm đảm bảo thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Kinh phí giao cho Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được phân bổ quản lý 
theo 2 phần: Kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ và kinh phí giao không thực 
hiện chế độ tự chủ.

Quy định cụ thể như sau:

1. Kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ:

a) Nội dung chi từ kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ, gồm:

- Chi tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ.
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- Các khoản chi hoạt động thường xuyên: Thanh toán dịch vụ công cộng; vật 
tư văn phòng; thông tin, tuyên truyền liên lạc; công tác phí trong nội địa nước sở tại 
và nước ngoài; thuê người địa phương theo họp đồng và theo vụ việc; sửa chữa 
thường xuyên tài sản cố định; mua sắm tài sản dùng cho công tác chuyên môn, cho 
công tác lễ tân; chi tặng phẩm, tiếp tân thường xuyên; chi hoạt động nghiệp vụ 
chuyên môn từng ngành; chi vệ sinh phòng dịch; tiền nước uống; các khoản chi 
hoạt động thường xuyên khác (nếu có).

- Chi tổ chức các sự kiện, hoạt động mang tính chất thường niên của đơn vị 
(các sự kiện, hoạt động nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh, ngày thành lập Quân 
đội nhân dân Việt Nam, ngày thành lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước).

- Các khoản chi đặc thù khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
của Cơ quan đại diện theo Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam ở nước ngoài.

b) Căn cứ phân bổ dự toán kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ:

- Căn cứ tổng mức dự toán kinh phí được cấp có thẩm quyền giao, sau khi 
trừ đi các khoản kinh phí giao không thực hiện chế độ tự chủ quy định tại khoản 2 
Điều 5 Thông tư này, cơ quan chủ quản của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài xây 
dựng định mức phân bổ dự toán kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ áp dụng cho 
từng Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài làm căn cứ phân bổ kinh phí giao thực hiện 
chế độ tự chủ.

- Định mức phân bổ dự toán kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ được xây 
dựng căn cứ vào các tiêu chí: Tham khảo số thực chi của 3 năm liên tục liền kề; 
trong đó số thực chi của năm hiện hành là cơ sở chủ yếu đế tính định mức phân bổ 
của năm kể hoạch nhưng có tính đến tình hình thực tế và yếu tố đặc thù của từng 
địa bàn trong năm kế hoạch.

Định mức phân bổ này được điều chỉnh hàng năm để phù hợp với tình hình 
thực tế và yếu tố đặc thù của từng địa bàn.

c) Quản lý, sử dụng kinh phí được giao thực hiện chế độ tự chủ:

Trong phạm vi dự toán kinh phí được giao thực hiện chế độ tự chủ, Người 
đứng đầu Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài có quyền hạn và trách nhiệm:

- Chủ động bố trí, sử dụng kinh phí theo các nội dung, yêu cầu công việc 
được giao cho phù hợp để hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm tiết kiệm và có hiệu quả.
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